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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Anh Thư - Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Tấn Kiệt - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân
 

huyện Chợ Mới.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tham gia phiên họp: Bà Lê 

Mai Huyền - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 14 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 79/2018/TLST-DS 

ngày 01 tháng 3 năm 2018 về yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 206/2018/QĐPH-ST 
 
ngày 03 tháng 5 

năm 2018.  

1. Người yêu cầu: Bà Lê Thị H, sinh năm 1964.  

Cư tr :  p H,     M, huyện C, tỉnh An Giang.  

2. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Trong đơn yêu cầu ngày 01 tháng 3 năm 2018 và tại phiên họp hôm nay, bà 

Lê Thị H “ êu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” đối với bà 

Nguy n Thị K, sinh năm 1952. Cư tr :  p H,    M, huyện C, tỉnh An Giang. Bà là 

cháu ruột của bà K  gọi bà K b ng d  , bà K  cha, m  và anh, chị, em bà K đều đ  

chết  không c  ch ng và con, hiện bà K sống c ng với bà, không nh n th c được 

hành vi, sinh sống b ng ngu n trợ cấp của    hội hàng tháng. Do bà K là người c  

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp “Quyền sử dụng đất” giữa 

nguyên đơn bà Nguy n Thị T, ông Lê Hữu H1 với bị đơn bà Lê Thị H, nhưng bà K 

không nh n th c được hành vi. Nay bà yêu cầu tuyên bố bà Nguy n Thị K mất năng 



lực hành vi dân sự để c  c  sở  ác định người giám hộ cho bà K tham gia tố tụng tại 

Tòa án. 

 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang, đề nghị căn c  kết lu n giám định pháp y tâm thần số 90/2018/KLGĐTC 

ngày 17/4/2018 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tại thành phố 

Cần Thơ; các Điều 149, Điều 369, Điều 370, Điều 371, Điều 372 và Điều 378 Bộ 

lu t tố tụng dân sự năm 2015; Điều 22 Bộ lu t dân sự năm 2015, tuyên bố bà 

Nguy n Thị K mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên c u các tài liệu, ch ng c  c  trong h  sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn c  vào kết quả tranh lu n tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân huyện Chợ Mới nh n định:  

- Bà Lê Thị H “ êu cầu tuyên bố một người  mất năng lực hành vi dân sự” 

đối với bà Nguy n Thị K, sinh năm 1952. Cư tr :  p H,    M, huyện C, tỉnh An 

Giang nên Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thụ lý giải quyết là đ ng 

theo quy định tại các Điều 27, Điều 35 và Điều 39 của Bộ lu t tố tụng dân sự năm 

2015. 

- Xét yêu cầu của bà H, thấy r ng nguyên nhân bà H yêu cầu tuyên bố bà 

Nguy n Thị K mất năng lực hành vi dân sự, do bà K là người c  quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan trong vụ án tranh chấp “Quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Nguy n 

Thị Trang, ông Lê Hữu H với bị đơn bà Lê Thị H, nhưng bà K không nh n th c 

được hành vi, không nghề nghiệp, không c  ch ng con, cha, m  và anh, chị, em đều 

đ  chết, hiện sinh sống b ng ngu n trợ cấp của    hội hàng tháng và việc bà H yêu 

cầu tuyên bố bà Nguy n Thị K mất năng lực hành vi dân sự  để c  c  sở  ác định 

người giám hộ cho bà K tham gia tố tụng tại Tòa án. Theo biên bản  ác minh ngày 

26/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới tại địa phương th  bà K hiện đang 

sinh sống với cháu ruột là ông Lê Văn V, sinh năm 1971, cư tr :  p H,    M, huyện 

C, tỉnh An Giang. Theo kết lu n giám định pháp y tâm thần số 90/2018/KLGĐTC 

ngày 17/4/2018 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tại thành phố 

Cần Thơ kết lu n bà Nguy n Thị K: Về y học: Hiện tại đương sự c  bệnh lý tâm 

thần: Ch m phát triển tâm thần m c độ nh   F70-ICD10 . Về năng lực: Hiện tại 

đương sự hạn chế khả năng nh n th c và điều kiển hành vi do bệnh lý tâm thần 

 thông tư 18/2015/TT-BYT). 

- Từ những căn c  trên, đ  c  cơ sở  ác định bà Nguy n Thị K hiện c  bệnh 

lý tâm thần, hạn chế khả năng nh n th c và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần 



nên căn c  Điều 22 Bộ lu t dân sự năm 2015, chấp nh n yêu cầu của bà Lê Thị H và 

tuyên bố bà Nguy n Thị K mất năng lực hành vi dân sự là ph  hợp. 

- Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Đương sự phải chịu theo quy định pháp 

lu t. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn c  các Điều 27, Điều 35, Điều 39, Điều 149, Điều 372 và Điều 378 của 

Bộ lu t tố tụng dân sự năm 2015; Điều 22 của Bộ lu t dân sự năm 2015; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về m c thu, mi n, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Chấp nh n đơn yêu cầu của bà Lê Thị H đối với bà Nguyễn Thị K.   

- Tuyên bố: Bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1952, nơi cư tr  ấp Nhơn Hòa,  ã 

Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, là người mất năng lực hành vi dân sự. 

- Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: 300.000  ba trăm ngh n  đ ng, bà Lê 

Thị H phải chịu, nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm  ng lệ phí 300.000  ba trăm 

ngh n  đ ng đ  nộp theo biên lai số 0019272 ngày 01/3/2018 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Bà H đ  nộp đủ.  

Đương sự c  quyền kháng cáo trong thời hạn 10  mười  ngày, Viện kiểm sát 

c ng cấp c  quyền kiến nghị quyết định này trong thời hạn 10  mười  ngày, Viện 

kiểm sát cấp trên trực tiếp c  quyền kiến nghị quyết định này trong thời hạn 15 

 mười lăm  ngày, kể từ ngày ra quyết định. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu t 

Thi hành án dân sự th  người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

c  quyền thoả thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Lu t thi hành án 

dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Lu t thi hành 

án dân sự./. 

 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới; 
- Tòa án nhân dân tỉnh An Giang; 

- Chi cục thi hành án dân sự huyện Chợ Mới; 

- Các đương sự; 
- Lưu h  sơ, 

- Lưu văn phòng. 

 

THẨM PHÁN
 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Thư 

 



 

 

 

 

 

 


